
Số Ngày 

1 1581 7 Trịnh Thị Ngọc Thúy
102/10 Cống Quỳnh, phường 

Phạm Ngũ Lão, quận 1
Tạ Thị Ngọc Lan Bắc Việt 2784 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

2 1584 7 Trần Đình Chương
164 Tôn Thất Hiệp, phường 13, 

quận 11
Phạm Thị Nhi Bắc Việt 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 1595 7 Nguyễn Minh Thành
270/5C Hoàng Hoa Thám, 

phường 5, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Nam Bắc Việt 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 1605 7 Cao Xuân Dũng
127/99/22 A7u Cơ, phường 14, 

quận 11
Nguyễn Mậu Bắc Việt 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 1618 7 Vũ Khắc Minh
92 Lê Thị Hồng, phường 17, quận 

Gò Vấp
Vũ Hòa Bắc Việt 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 8547 7 Nguyễn Hoàng Trí
46/14 Nguyễn Ngọc Nhựt, 

phường Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Tư Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 8549 7 Trương Thị Đàn
15/12B khu phố 3, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Trần Văn Ánh Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 8572 7 Nguyễn Thị Lan
83C Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Nguyễn Văn Hồ Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 8675 7 Chu Khắc Minh
196/2/29 Tô Hiến Thành, phường 

15, quận 10
Chu Khắc Lý Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 8679 7 Lê Minh Trị
163/19/19 Tô Hiến Thành, 

phường 13, quận 10
Vũ Thị Nhuần Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 8680 7 Đoàn Văn Nghiêm
76/4 Tô Hiến Thành, phường 15, 

quận 10
Nguyễn Thị Chính Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 8681 7 Trần Như Kiên
38 Nguyễn Bá Tòng, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Trần Thị Phương Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 8692 7 Nguyễn Trọng Nam
200/15 Phú Thọ Hòa, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Lê Thị Thật Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 8765 7 Đinh Bá Tiến
14/1 Trần Mai Ninh, phường 12, 

quận Tân Bình

Đinh Thị Kim Hoàng 

Oanh
Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 8766 7 Nguyễn Văn Nhiều
6/25 Phạm Quý Thích, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Kim Lộc Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 8767 7 Nguyễn Văn Nhiều
6/25 Phạm Quý Thích, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Phong Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 8772 7 Nguyễn Văn Nhiều
6/25 Phạm Quý Thích, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Vẹn Hòa Hưng 2784 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

18 8780 7 Nguyễn Thị Ngọc
37 Đỗ Thị Tâm, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Trần Văn Thơm Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 8783 7 Nguyễn Thị Hòa
197/27 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 

9, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Tơn Hòa Hưng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 10488 7 Lưu Thị Thanh
108/38G2 Trần Quang Diệu, 

phường 14, quận 3
Nguyễn Thị Xi Liên Ứng 2784 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 15603 7 Hoàng Đình Đức 386 Nhật Tảo, phường 6, quận 10 Hoàng Đình Dư Trấn Quốc 2784 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 814 47 Nguyễn Bình Đạt
51/1 Ông Ích Khiêm, phường 10, 

quận 11
Nguyễn Bình Duyệt Bắc Việt 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 8155 47 Lê Thị Nga
155/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

17, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Đoán Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 8157 47 Phạm Thị Bích Vân
372/31 Tây Thạnh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Phước Linh Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 8158 47 Lê Thị Nga
155/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

17, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Truyền Hòa Hưng 2824 05/06/2025

Đơn cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 8310 47 Phạm Quang Định
383/7 Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp
Phạm Văn Ninh Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Bình Tân, ngày 26 tháng 8 năm 2025

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 10

Ghi chú

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 27/8/2025 (Buổi sáng, thứ Tư)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

27 8311 47 Phạm Quang Định
383/7 Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp
Bùi Thị Cúc Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 8351 47 Đoàn Thúy Diễm
245/9 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Đoàn Thử Hòa Hưng 2824 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

29 8384 47 Trần Thị Ninh
479/33/8/8 TTH07, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12
Trần Thị Hoãn Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 8498 47 Bùi Đức Minh
218/31 Bùi Thị Xuân, phường 3, 

quận Tân Bình
Vũ Thị Tỵ Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 8594 47 Trần Đức Khánh
246/73 Hòa Hưng, phường 13, 

quận 10
Nguyễn Thị Mát Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 8888 47 Trần Tấn Phát
132/1B/23 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10
Trần Văn Bản Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 8889 47 Nguyễn Đức Thành
32/12 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 6, quận Tân Bình
Nguyễn Văn Chuộng Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 8890 47 Nguyễn Văn Bắc
2/17 Hẻm Phạm Quý Thích, 

phường Tân Quý, quận Tân Phú
Trịnh Thị Ngọc Huệ Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 8891 47 Nguyễn Văn Bắc
2/17 Hẻm Phạm Quý Thích, 

phường Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Lắm Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 8892 47 Lâm Kỳ Nở
142 Hoàng Hoa Thám, phường 7, 

quận Bình Thạnh
Đinh Thị Lắm Hòa Hưng 2824 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

37 8893 47 Trần Vạn Thịnh
170/3 Bình Đông, phường 13, 

quận 8
Lay Chi Hòa Hưng 2824 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

38 8894 47 Lê Thị Tuyến
Ấp 2, xã Tân Phong, Giá Rai, Bạc 

Liêu
Trần Thanh Đạm Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 8896 47 Nguyễn Thị Liễu
29/36 Đường số 18, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú

Trần Văn Giấy (tự 

Nguyễn Văn Giấy)
Hòa Hưng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 8920 47 Trần Thị Thu Hiền
38 Đào Duy Anh, phường 9, quận 

Phú Nhuận
Trần Thị Tý Liên Ứng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 8990 47 Ngô Thị Thu Trinh
64/26/20 Nguyễn Khoái, phường 

2, quận 4
Phan Văn Sên Liên Ứng 2824 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 9033 47 Bùi Thị Hoàng

1.02 Lô B2 chung cư A2, Phan 

Xích Long, phường 7, quận Phú 

Nhuận

Bùi Văn Phú Liên Ứng 2824 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 2777 20 Lê Thanh Nghĩa 221 Tôn Đản, phường 15, quận 4 Lê Thị Thủy Cán Bộ 2797 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 3534 20 Mạc Thị Tuyết Mai
284/39 Lê Văn Sỹ, phường 14, 

quận 3
Nguyễn Tuyết Hạnh Đông Quan 2797 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 3535 20 Mạc Thị Tuyết Mai
284/39 Lê Văn Sỹ, phường 14, 

quận 3
Mạc Tùng Đức Đông Quan 2797 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 3536 20 Lý Văn Hợp
475/47B Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Lý Thiện Chương Đông Quan 2797 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 3537 20 Đặng Thị Hóa 289 Ụ Cây, phường 10, quận 8 Đặng Văn Hai Đông Quan 2797 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 8655 20 Phạm Thị Gấm
436/59/9A Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 11, quận 3
Phan Thị Thùy Vân Hòa Hưng 2797 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 8696 20 Nguyễn Công Trung
104A Thành Công, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Trần Thị Quả Hòa Hưng 2797 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 8697 20 Lê Thị Huệ
2/7/4/19 đường số 5, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trần Thị Y Hòa Hưng 2797 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

51 8705 20 Lê Thành Chung
623/43N Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10
Lê Đức Am Hòa Hưng 2797 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

52 3546 169 Lê Thị Thu Thủy
301/19 Ngô Tất Tố, phường 22, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Kim Thoa Đông Quan 3033 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 15733 169 Đậu Minh Mẫn
072 Khu tập thể Chí Hòa, Hòa 

Hưng, phường 13, quận 10 
Lò Văn Thép Trấn Quốc 3033 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 8764 84 Nguyễn Cao Hạnh
81 Hoàng Văn Hòe, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Hạo Hòa Hưng 2861 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 8791 84 Phan Dương Hùng Tâm
60/14 Hiệp Nhất, phường 4, quận 

Tân Bình
Phan Dương Linh Hòa Hưng 2861 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 7721 83 Phan Bảo Quang
18/6A Thích Quảng Đức, phường 

5, quận Phú Nhuận
Phan Bảo Trang Đài Giác Quan 2860 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

57 8699 83 Lê Tri Nhơn
188/35/12 Nguyễn Súy, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Phấn Hòa Hưng 2860 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 8763 83 Nguyễn Cao Hạnh
81 Hoàng Văn Hòe, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Vũ Thị Nhạn Hòa Hưng 2860 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 6377 186 Nguyễn Duy Hậu
260/19 Phan Anh, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú
Nguyễn Đăng Khiêm Chín Lý 3050 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 6400 186 Nguyễn Anh Vũ
011 An Hòa 2 (A2), khu phố 1, 

phường Tân Thuận Đông, quận 7
Nguyễn Thị Mười Chín Lý 3050 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 6434 186 Trịnh Thị Liên
219/25 đường 12, khu phố 6, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
Trịnh Văn Mạc Chín Lý 3050 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 6435 186 Nguyễn Văn Khánh
112 Lô I cư xá Thanh Đa, phường 

27, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Trung Chín Lý 3050 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 8683 186 Nguyễn Thị Nhung

118/34/45 Đường Liên Khu 5-6, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân

Trần Thị Tâm Hòa Hưng 3050 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 8801 186 Nguyễn Thị Nhung
118/34/45 Liên Khu 5-6, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Lý Hòa Hưng 3050 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 10530 186 Chương Huê Toàn
231 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 

Bình
Dư Thị Nga Liên Ứng 3050 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 6413 186 Lê Tấn Đức
50 Nguyễn Bá Huân, phường 

Thảo Điền, quận 2

Nguyễn Thị Thùy 

Trang
Chín Lý 3050 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 15462 186 Trần Thị Minh
67/11 Quách Đình Bảo, phường 

Phú Thạnh, quận Tân Phú
Trần Thị Soa Trấn Quốc 3050 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 15463 186 Trần Thị Minh
67/11 Quách Đình Bảo, phường 

Phú Thạnh, quận Tân Phú
Đặng Thị Chín Trấn Quốc 3050 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 15732 34 Đậu Minh Mẫn
072 Khu tập thể Chí Hòa, Hòa 

Hưng, phường 13, quận 10 
Lò Phước Bình Trấn Quốc 2811 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 15734 34 Đậu Minh Mẫn
072 Khu tập thể Chí Hòa, Hòa 

Hưng, phường 13, quận 10 
Nguyễn Thị Lan Trấn Quốc 2811 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 15749 67 Đặng Thị Phụng
16 Vũ Tùng, phường 2, quận Bình 

Thạnh
Đặng Ngọc Khuông Trấn Quốc 2844 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 20255 273 Võ Thị Ngọc Tuyết
489/24/39 Huỳnh Văn Bánh, 

phường 13, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Nhơn Nguyễn Văn Bì 3750 20/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 20259 273 Bùi Xuân Quân
106/32 đường số 12, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Lê Thị Tĩnh Nguyễn Văn Bì 3750 20/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 20313 273 Võ Ngọc Thanh Hùng
102/42A Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, quận 1 
Võ Ngọc Thiên Nguyễn Văn Bì 3750 20/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

75 20329 273 Nguyễn Thị Thanh
25/32 Văn Cao, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú 
Nguyễn Văn Ba Nguyễn Văn Bì 3750 20/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 10598 26 Trương Thị Nhỏ
08 Đường số 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Tường Long Liên Ứng 2803 05/06/2025

Đơn cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 8802 56 Nguyễn Thị Đào
591 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10
Phạm Văn Đẩu Hòa Hưng 2833 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 8805 56 Trần Văn Trưởng
239/34/26 Trần Văn Đang, 

phường 11, quận 3
Trần Văn Cự Hòa Hưng 2833 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 15518 56 Trần Thị Nguyệt Nga
2A Duy Tân, phường 8, quận Tân 

Bình
Trần Vương Năm Trấn Quốc 2833 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 20233 195 Phan Ngọc Hồng
136/4 Vườn Chuối, phường 4, 

quận 3
Phan Văn Bửu Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 20236 195 Nguyễn Khắc Nhẫn
96/1/12 Phan Đình Phùng, 

phường 2, quận Phú Nhuận
Vũ Thị Hiềng Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 20242 195 Trần Đức Chinh
332/4 Nguyễn Thái Sơn, phường 

5, quận Gò Vấp
Trần Thị Việt Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 20245 195 Vũ Thị Ngọc Hà
1/28A Hồng Lạc, phường 10, 

quận Tân Bình
Vũ Ngọc Hải Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

84 20277 195 Phạm Thị Hợi
9/17 Nghĩa Hòa, phường 6, quận 

Tân Bình
Phạm Thị Mầu Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 20278 195 Lê Thị Mộng Sinh
98/111/17 Thăng Long, phường 5, 

quận Tân Bình
Lê Đức Minh Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

86 20279 195 Nguyễn Phi Long
3/13 Hưng Hóa, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Lý Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

87 20280 195 Đào Bá Huỳnh
369/2 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10
Đào Đô Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 20281 195 Nguyễn Hồng Nhung
82/24 Thành Thái, phường 12, 

quận 10
Huỳnh Thị Sồi Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

Cam kết, chứng tử: 

Tôn Thất Khoán

CCCD: 1 Sao y, 2 

89 20282 195 Trần Văn An
218/43/20 Bùi Thị Xuân, phường 

3, quận Tân Bình
Trần Văn Lập Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 20284 195 Nguyễn Văn Thắng
33/12 Lưu Nhân Chú, phường 5, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 20285 195 Ngô Trọng Thuyên
458/20 đường 3 tháng 2, phường 

12, quận 10
Ngô Quốc Thăng Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

92 20286 195 Đặng Đình Trung
376/50 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 4, quận 3
Đặng Xuân Hào Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 20301 195 Tô Bích Ngọc
03 Lô P Phạm Văn Chí, phường 7, 

quận 6
Tô Khê Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 20314 195 Trần Thị Kim Liên
275 Hoàng Hữu Nam, khu phố 4, 

phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức 
Trần Đức Vượng Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 6395 236 Đào Thị Hoàng Thuận 185 Bà Hom, phường 13, quận 6 Huỳnh Thị Hải Chín Lý 3401 17/06/2025

Chứng tử (Đào Thị 

Hoàng Thuận), 

CCCD: 1 Sao y, 2 

96 20246 236 Nguyễn Đức Hùng
1088 Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình
Phạm Thị Hoa Nguyễn Văn Bì 3401 17/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

97 20253 236 Võ Thị Ngọc Tuyết
489/24/39 Huỳnh Văn Bánh, 

phường 13, quận Phú Nhuận
Võ Phán Nguyễn Văn Bì 3401 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 16218 236 Trần Anh Văn
Thôn Nga Mân, Phổ Cường, thị 

xã Đức Phổ, Quảng Ngãi
Trần Ngọt Chín Lý 3401 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 16412 236 Huỳnh Thị Bích Liên
78/19 Chấn Hưng, phường 6, 

quận Tân Bình
Hồ Thị Ngọc Xuyên Chín Lý 3401 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 17991 236 Bùi Thị Kim Phượng
06 Y Moan, Ênuôl Tân Lợi, thành 

phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngô Đình Vận Nguyễn Văn Bì 3401 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 21094 98 Trần Tấn Thành
35 Tái Thiết, phường 11, quận 

Tân Bình

Trần Giảng (bia mộ 

ghi: Trần Tấn Đoan, 

Tự Giảng)

Út Cuộc 2875 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 19096 86 Huỳnh Văn Quý
94 Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Lan

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2863 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

103 17242 92 Hồ Thị Yến Phượng
13A Trần Văn Đang, phường 9, 

quận 3
Hồ Thị Thanh Bảy Bạch 2869 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

104 17243 92 Hồ Thị Yến Phượng
13A Trần Văn Đang, phường 9, 

quận 3
Hồ Tích Bảy Bạch 2869 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

105 17492 92 Hoàng Tiến Hậu
149/93 Trịnh Đình Trọng, phường 

Phú Trung, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Đại Bắc Hà 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 17493 92 Tất Linh Nữ 486/3 Bà Hạt, phường 8, quận 10 Trần Thị Thu Hằng Bắc Hà 2869 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 17515 92 Vũ Thị Lộc
313/3 Nguyễn Tiểu La, phường 8, 

quận 10
Nguyễn Thị Tình Bắc Hà 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 19495 92 Nguyễn Văn Tiến
7B/101 Thành Thái, phường 14, 

quận 10 
Nguyễn Thị Hoàng GX Vườn Xoài 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 20014 92 Nguyễn Thị Ngọc Diệp
364/53 khu phố 1, Tam Hiệp, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Đặng Thị Tý Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 20016 92 Trương Thị Nhỏ
8 đường số 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Phạm Xuân Vượng Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 20019 92 Nguyễn Thị Hồng
870/76 Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình
Nguyễn Tiền Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 20020 92 Đinh Tiêm
18/7 Chấn Hưng, phường 6, quận 

Tân Bình
Đinh Viết Cánh Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 20023 92 Trần Việt Tuyến
293/104 Nguyễn Hồng Đào, 

phường 14, quận Tân Bình
Trần Thế Chung Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 20029 92 Nguyễn Thị Phượng
221/7/16 Đất Thánh, phường 6, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Mai Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 20030 92 Trần Thị Thoa
38 Bắc Hải, phường 6, quận Tân 

Bình
Trần Thị Nho Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 20031 92 Trần Thị Thoa
38 Bắc Hải, phường 6, quận Tân 

Bình
Trần Văn Hiền Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

117 20032 92 Trần Thị Thoa
38 Bắc Hải, phường 6, quận Tân 

Bình
Trần Văn Ứng Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 20033 92 Vũ Thị Thu Trang
17/46/10 phường 6, quận Tân 

Bình
Trịnh Ngọc Đỉnh Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 20035 92 Nguyễn Thị Bình
Số 1, Lộc Hưng, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Nhiễu Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 20036 92 Phạm Thị Hà
331/41 Phan Huy Ích, phường 14, 

quận Gò Vấp
Phạm Thị Tám Nam Hòa 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 20349 92 Đinh Đăng Việt
1 Dân Chủ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú 
Nguyễn Thị Nhuận Tám Sơn 2869 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

122 20354 92 Ngô Thị Mỹ Hạnh
64/8 Lê Hồng Phong, phường 2, 

quận 5 
Ngô Thị Tuyết Tám Sơn 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 20360 92 Trần Đoàn Viên
32 Ích Thiện, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú 
Trần Huỳnh Thọ Tám Sơn 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 20729 92 Nguyễn Công Hoan
48 Thành Công, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú 
Nguyễn Thị Lương Tư Một 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 20730 92 Huỳnh Thị Phong
số 1 Trương Vĩnh Ký, phường 

Tân Thành, quận Tân Phú 
Đoàn Thị Huế Tư Một 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 16774 39 Trần Văn Ánh
8K đường 5K, phường Tân Thuận 

Tây, quận 7
Nguyễn Văn Quệ Bảy Bạch 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 16813 39 Trương Thị Huyên 580/1 Bà Hạt, phường 6, quận 10 Nguyễn Thế Kiệt Bảy Bạch 2816 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 16822 39 Trịnh Minh Tân
5/10 Đường A, khu ADC, phường 

Phú Thạnh, quận Tân Phú
Lê Thị Chương Bảy Bạch 2816 05/06/2025

Đơn cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 16876 39 Trịnh Minh Tân
5/10 Đường A, khu ADC, phường 

Phú Thạnh, quận Tân Phú
Trịnh Mè Bảy Bạch 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 16902 39 Phạm Văn Bình
107/77/8 Ni Sư Huỳnh Liên, 

phường 10, quận Tân Bình
Phạm Bá Dũng Bảy Bạch 2816 05/06/2025

Chứng tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

131 16932 39 Bùi Ngọc Thái
87/44/78 Đinh Tiên Hoàng, 

phường 3, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Phùng Bảy Bạch 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

132 17016 39 Tạ Ngọc Trung Tín
135/40/1 khu phố 2, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Tạ Ngọc Hồng Ân Bảy Bạch 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 17031 39 Tân Việt Duy Cường
009 Lô F chung cư Sơn Kỳ, đường 

CC5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú
Trần Bá Cung Bảy Bạch 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 17130 39 Đào Phúc Hùng
20 Lê Lai, phường Bến Thành, 

quận 1

Đào Phúc Tình (Tự: 

Nguyễn Tường Trình)
Bảy Bạch 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

135 17156 39 Lưu Thị Bích Nga
42 Diên Hồng, phường 1, quận 

Bình Thạnh
Lưu Văn Nghĩa Bảy Bạch 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

136 17572 39 Đoàn Lương Hoàn
Ấp 4, xã phước Lợi, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An
Nguyễn Thị Mai Bắc Hà A 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

137 17601 39 Nguyễn Anh Minh
830/26 Đoàn Văn Bơ, phường 16, 

quận 4
Bùi Thị Chúc Bắc Hà A 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

138 17935 39 Nguyễn Thị Thu Nguyệt
21/2A Trần Phú, phường 3, TP. 

Đà Lạt, Lâm Đồng
Nguyễn Văn Trý Bắc Hà A 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 18800 39 Trần Nguyễn Thùy Linh
87/18 Nguyễn Sỹ Sách, phường 

15, quận Tân Bình
Trần Phước Lân Chín Hoàng 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

140 18979 39 Trần Văn Nghĩa
20/E74 đường 3 tháng 2, phường 

12, quận 10
Trần Văn Từ

Đồng Hương 

Kính Danh
2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

141 20055 39 Nhan Trung
154 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Vũ Thị Huệ Nam Hòa 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

142 20056 39 Nhan Trung
154 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Vũ Nguyên Thành Nam Hòa 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

143 10597 27 Võ Văn Hòa
96/1/28 Phan Đình Phùng, 

phường 2, quận Phú Nhuận
Võ Văn Biện Liên Ứng 2804 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

144 8906 84 Vũ Văn Thao
198 Đô Đốc Lộc, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Nhài Hòa Hưng 2861 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo
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